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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 10  

Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, năm học 2023-2024 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học 

phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT ngày 03/4/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023 -2024; Công 

văn số 634/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 14/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Kon Tum về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 đối với các 

trường THPT, Phổ thông DTNT, Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum và Trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện; 

Xét Tờ trình số 11/TTr-LVKT ngày 23/6/2022 của Trường THCS-THPT 

Liên Việt Kon Tum về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển vào lớp 10 Trường 

THCS-THPT Liên Việt Kon Tum năm học 2022-2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên 

nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 201 (hai trăm linh một) học sinh trúng tuyển vào lớp 

10 Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, năm học 2023-2024. Cụ thể như 

sau: 

1. Tuyển thẳng: 01 học sinh thuộc diện khuyết tật, có danh sách kèm theo.  

2. Trúng tuyển qua thi tuyển kết hợp xét tuyển: 200 học sinh. Điểm chuẩn 

và số lượng học sinh trúng tuyển tương ứng với từng nhóm môn học lựa chọn 

như sau: 
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TT Nhóm môn 
Điểm 

chuẩn 

Số lượng 

trúng tuyển 

1 151 (gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học) 45,00 40 

2 152 (gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ) 43,75 40 

3 
153 (gồm Địạ lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, 

Công nghệ, Tin học) 
42,501 40 

4 
154 (gồm Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, 

Vật lí, Mĩ thuật) 
40,752 40 

5 
155 (gồm Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, 

Vật lí, Âm nhạc) 
40,253 40 

Tổng cộng  200 

(Danh sách thí sinh trúng tuyển tại phụ lục đính kèm). 

 Điều 2. Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum  có nhiệm 

vụ tuyển sinh đúng danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2023-

2024 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và hoàn tất công tác tuyển sinh 

theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Điều 3. Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum và các học sinh có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT (để theo dõi); 

- Lưu: VT, QLCLGDCN (Luận). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 

 

 
1 Đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn, điểm trung bình học tập năm học lớp 9 phải đạt từ 7,9 trở 

lên. 
2 Đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn, điểm trung bình học tập năm học lớp 9 phải đạt từ 6,8 trở 

lên. 
3 Đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn, điểm trung bình học tập năm học lớp 9 phải đạt từ 7,6 trở 

lên. 



DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM, NĂM HỌC 2023 - 2024

TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Dân
tộc

Giới
tính

Điểm
TBCN
lớp 9

Mã
nhóm
môn

Điểm
xét

tuyển
Ghi chú

1 260273 HỒ THỊ THÚY NGA 25/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 9.3 151 59.75

2 150246 LÊ THỊ CÁT TIÊN 25/04/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.6 151 58.00

3 150272 VÕ THỊ MỸ TRINH 21/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 9.1 151 57.25

4 150003 NGUYỄN LÊ TUẤN ANH 19/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.4 151 56.25

5 260186 HOÀNG ĐÌNH CÁT KHÁNH 28/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.7 151 55.50

6 260410 NGUYỄN HỒNG THIỆN 10/10/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.1 151 54.50

7 150236 LÊ ANH THƯ 08/04/2008 Quảng Nam Kinh Nữ 8.5 151 54.25

8 260380 PHẠM ĐÌNH PHÚ QUÝ 27/12/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.9 151 54.00

9 260216 ĐỖ THỊ THÙY LINH 01/05/2008 Gia Lai Kinh Nữ 8.1 151 54.00

10 150181 LÊ NGUYỄN ANH PHI 24/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.3 151 53.00

11 260260 HOÀNG HÀ MY 10/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.6 151 52.50

12 150170 NGUYỄN GIA NHƯ 14/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.3 151 52.25

13 150235 ĐẶNG HOÀI ANH THƯ 07/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.1 151 52.25

14 260463 BÙI THỊ PHƯƠNG TRANG 08/06/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.7 151 52.00

15 260416 HỒ NGỌC ANH THƯ 04/11/2008 Quảng Ngãi Kinh Nữ 7.4 151 51.75

16 150004 NGUYỄN PHẠM TUẤN ANH 03/12/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.7 151 51.75

17 260319 NGUYỄN LÊ THẢO NGUYÊN. 28/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.2 151 51.75

18 260280 PHẠM NGUYỄN HẰNG NGÂN 01/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.7 151 51.50

19 260221 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH 24/07/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.8 151 51.25

20 150270 ĐỖ THỊ MAI TRINH 14/12/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.2 151 51.00

21 150220 NGUYỄN VIẾT HẢI TÂN 27/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.1 151 50.50

22 260213 BÙI PHƯƠNG LINH 04/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.6 151 49.75

23 260163 TRẦN QUANG HUY 09/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.7 151 49.75

24 150121 LÝ HOÀNG DIỆP LINH 22/12/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.4 151 49.75

25 260355 NGUYỄN ĐĂNG PHÚ 21/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.9 151 49.00

26 150086 TRẦN HUY HOÀNG 10/12/2007 Kon Tum Kinh Nam 6.4 151 48.75

27 150214 LÊ NGUYỄN TRUNG SƠN 20/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.1 151 48.50

28 150195 ĐOÀN LÊ QUÂN 05/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.7 151 48.25

29 150273 LÊ NGỌC KIM TRÚC 11/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.8 151 48.25

30 150134 NGUYỄN THỊ CẨM LY 27/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.5 151 48.00

31 150209 KIỀU  MINH QUYỀN 23/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.9 151 47.25

32 150197 NGUYỄN CHÍ QUÂN 04/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.2 151 47.00

33 150062 HUỲNH ĐĂNG DUY 10/01/2008 Gia Lai Kinh Nam 7.7 151 46.75

34 150166 NGUYỄN THỊ ÚT NHI 28/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.7 151 46.25

35 150125 TRƯƠNG KHÁNH LINH 08/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.1 151 46.00
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36 150268 LƯƠNG SINH HẢI TRIỀU 09/03/2008 Bình Định Kinh Nam 7.6 151 45.75

37 260348 LÊ TẤN PHÁT 05/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.4 151 45.50

38 150061 TRẦN NGUYỄN NHẬT DƯƠNG 23/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.2 151 45.50

39 150065 ĐẶNG QUỲNH GIAO 08/09/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.7 151 45.25

40 150088 CHU PHÚC HƯNG 10/02/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.3 151 45.00

41 150173 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 05/09/2008 Quảng Ngãi Kinh Nữ 8.6 152 55.25

42 150260 HÀ NGUYỄN HIỀN TRÂN 27/04/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.4 152 55.00

43 150262 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 25/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.2 152 53.50

44 260198 NGUYỄN VÕ NGỌC  KHUÊ 18/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.5 152 52.75

45 260288 PHAN THANH NGHĨA 31/05/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.3 152 52.50

46 150228 NGUYỄN THI THANH THẢO 24/09/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.5 152 52.25

47 150221 PHẠM ĐÌNH TÂN 26/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.1 152 51.50

48 150138 ĐẶNG HOÀNG GIA MINH 17/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.2 152 51.25

49 150081 NGUYỄN LÊ ĐÌNH HÒA 03/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.0 152 51.00

50 150169 NGUYỄN ĐÌNH AN NHIÊN 26/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.2 152 50.50

51 150113 NGUYỄN TRẦN TUẤN KIỆT 03/03/2008 Bình Định Kinh Nam 8.6 152 50.00

52 150116 NGUYỄN HUYỀN LAM 06/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.7 152 50.00

53 150148 MAI LÊ KIM NGÂN 27/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.0 152 49.75

54 150280 U MINH TUẤN 30/08/2008 Kon Tum Sơ rá Nam 8.1 152 49.50

55 150213 HUỲNH TẤN SANG 23/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.7 152 49.25

56 260344 KIỀU LÂM NHƯ 30/08/2008 Gia Lai Kinh Nữ 8.0 152 49.25

57 150067 TRẦN PHƯƠNG HÀ 11/10/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.3 152 49.00

58 260499 NGUYỄN PHÚC NHÃ UYÊN 26/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.7 152 48.75

59 150112 NGUYỄN TRUNG KIÊN 11/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.8 152 48.50

60 150237 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 09/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.4 152 48.50

61 150141 BÙI HÀ MY 30/06/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.6 152 48.25

62 150042 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT 09/09/2008 Hà Tĩnh Kinh Nam 7.0 152 48.25

63 150135 NGUYỄN TRỊNH QUỲNH  LY 17/07/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.8 152 48.00

64 260114 DỊP KHÁNH GIANG 22/10/2008 Đồng Nai Hoa Nữ 7.5 152 47.50

65 150206 VÕ NHẬT QUANG 12/07/2008 Quảng Nam Kinh Nam 7.6 152 47.25

66 150178 TRẦN TẤN PHÁT 03/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.2 152 47.25

67 150293 LÊ ĐÌNH VIỆT 20/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.3 152 46.50

68 150056 NGUYỄN TRỌNG MINH ĐỨC 03/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.9 152 46.25

69 150122 NGUYỄN KHÁNH LINH 18/12/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.3 152 46.25

70 150286 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 06/10/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.5 152 46.00

71 150193 NGUYỄN VĂN DUY PHƯƠNG 03/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.5 152 45.50

TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Dân
tộc

Giới
tính

Điểm
TBCN
lớp 9

Mã
nhóm
môn

Điểm
xét

tuyển
Ghi chú
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72 150094 NGUYỄN GIA HƯNG 04/08/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.7 152 44.75

73 150043 NGUYỄN VĂN THÀNH ĐẠT 29/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.4 152 44.75

74 150205 NGUYỄN TẤN QUANG 11/02/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.4 152 44.75

75 150058 NGUYỄN TRẦN MẠNH DŨNG 14/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.9 152 44.50

76 150230 NGUYỄN HUỲNH THANH THIÊN 01/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.5 152 44.25

77 150006 NGUYỄN TUẤN ANH 02/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.1 152 44.00

78 150102 TRẦN ĐỨC GIA HUY 10/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.3 152 44.00

79 150158 ĐINH LÊ TIẾN NHÂN 18/11/2008 Bình Định Kinh Nam 7.0 152 43.75

80 260054 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 01/01/2008 Bình Định Kinh Nữ 7.5 152 43.75

81 260052 LÊ NGỌC BẢO CHÂU 09/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.4 153 56.25

82 150023 PHAN THỊ NGỌC CHÂU 01/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.2 153 54.50

83 150281 TRỊNH GIA TUỆ 09/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.6 153 53.25

84 150103 LÊ NGUYỄN THANH HUYỀN 06/09/2008 Nghệ An Kinh Nữ 8.0 153 52.75

85 150147 LÊ NGỌC KIM NGÂN 25/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.4 153 52.50

86 150217 LÊ THỊ THU TÂM 31/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.5 153 51.50

87 150124 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH 25/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.1 153 51.50

88 150106 PHAN QUANG KHẢI 26/05/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.0 153 50.50

89 150149 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 19/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.6 153 49.50

90 150026 Y LINH ĐA 15/05/2008 Kon Tum Ba-na Nữ 8.5 153 48.75

91 150073 NGUYỄN TRƯƠNG GIA HÂN 05/02/2008 Lâm Đồng Kinh Nữ 8.1 153 48.00

92 150264 NGHIÊM ĐOAN TRANG 01/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.4 153 48.00

93 150185 NGUYỄN THỊ NHƯ PHÚ 23/06/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.9 153 47.75

94 150029 ĐẶNG HẢI ĐĂNG 06/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.0 153 47.75

95 260264 NGUYỄN HỒ QUỲNH MY 14/03/2008 Bình Định Kinh Nữ 7.3 153 47.25

96 150152 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 11/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.1 153 47.00

97 150032 PHẠM HỮU DANH 12/12/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.4 153 47.00

98 150020 NGUYỄN QUỐC BẢO 20/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.8 153 46.75

99 260461 UN NGỌC TRÂN 22/10/2008 Kon Tum Dẻ Nữ 7.8 153 46.50

100 150159 NGUYỄN THIỆN NHÂN 16/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.1 153 46.25

101 260329 HOÀNG KHÁNH NHI 13/10/2008 Ninh Bình Kinh Nữ 7.6 153 46.00

102 150104 TRẦN KHÁNH HUYỀN 03/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.5 153 45.50

103 150180 VĂN CÔNG PHÁT 26/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.0 153 45.50

104 260106 NGUYỄN ĐỨC DUY 05/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.9 153 45.00

105 150176 ĐẶNG QUỲNH NI 06/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.4 153 45.00

106 150240 VŨ ANH THƯ 18/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.6 153 44.75

107 150090 ĐÀO QUỐC HƯNG 06/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.7 153 44.75

TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Dân
tộc

Giới
tính

Điểm
TBCN
lớp 9

Mã
nhóm
môn

Điểm
xét

tuyển
Ghi chú
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108 150210 TRẦN MINH QUYẾT 30/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.7 153 44.50

109 150087 PHẠM VĂN HÙNG 06/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 5.5 153 44.50

110 150212 Y NA SA 21/09/2008 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 7.6 153 44.25

111 150035 ĐỖ PHÚ THÀNH ĐẠT 20/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.8 153 44.00

112 150198 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 11/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.1 153 44.00

113 150054 LƯU ANH ĐỨC 16/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.0 153 44.00

114 150063 NGUYỄN MỸ DUYÊN 07/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.9 153 44.00

115 150107 TRẦN QUANG KHẢI 24/05/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.3 153 43.75

116 150049 NGÔ THIÊN DI 25/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.8 153 43.75

117 150243 LÊ TRẦN BẢO THY 06/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.0 153 43.50

118 150093 HUỲNH CÔNG HƯNG 02/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.5 153 43.25

119 150047 TRẦN HOÀNG ĐẠT 19/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.9 153 43.00

120 150089 ĐẶNG DUY HƯNG 07/05/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.9 153 42.50

121 260055 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 22/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.3 154 55.25

122 150227 NGUYỄN MAI THU THẢO 19/11/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 8.3 154 53.25

123 150075 LƯU TRƯỜNG HẬU 01/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.7 154 53.25

124 260366 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 18/02/2008 Ninh Bình Kinh Nữ 8.1 154 51.25

125 150238 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 29/09/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.7 154 51.25

126 260513 NGÔ QUỐC VƯƠNG 15/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 9.0 154 51.00

127 150127 ĐỖ THỊ THU LỘC 08/09/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.7 154 49.75

128 150269 ĐẶNG THỊ NGỌC TRINH 13/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.2 154 49.50

129 260408 THÂN BẢO THI 22/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.4 154 49.25

130 150241 ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH THUẬN 09/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.3 154 49.00

131 150050 NGUYỄN NGỌC DIỆP 20/02/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.3 154 48.50

132 150276 AO CÔNG NHẬT TRƯỜNG 18/07/2008 Gia Lai Kinh Nam 8.1 154 48.50

133 150186 NGUYỄN TRỌNG PHÚ 17/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.3 154 47.75

134 150012 LÊ NGỌC ÁNH 27/10/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.5 154 47.50

135 260311 NGÔ TRẦN BÌNH NGUYÊN 09/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.1 154 47.25

136 150143 NGUYỄN LÊ THẢO MY 22/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.9 154 45.75

137 150155 PHẠM MINH NGUYÊN 05/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.4 154 45.25

138 150142 HUỲNH LÊ TRÀ  MY 27/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.1 154 45.25

139 150263 TRƯƠNG LÊ BẢO TRÂN 10/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.7 154 44.50

140 150150 TRỊNH KIM NGÂN 07/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.7 154 44.50

141 150126 VŨ NGỌC THÙY LINH 23/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.0 154 44.25

142 150069 TRẦN MINH HẢI 17/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.6 154 44.25

143 150002 LÊ NGUYỄN TUẤN ANH 10/05/2008 Tiền Giang Kinh Nam 7.1 154 43.50
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144 150248 HÀ ĐẠI TIẾN 21/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.8 154 43.00

145 150037 NGUYỄN HỒ THÀNH ĐẠT 23/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.9 154 42.50

146 150031 LƯU CÔNG DANH 26/02/2008 Gia Lai Kinh Nam 6.8 154 42.50

147 150295 NGUYỄN ĐÌNH ANH VŨ 01/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.1 154 42.25

148 150018 HÀ KỶ BẰNG 19/08/2008 Kon Tum kinh Nam 6.6 154 42.25

149 150301 HỒ TRẦN NHƯ Ý 21/12/2008 Bình Định Kinh Nữ 6.3 154 42.25

150 150204 ĐINH MINH QUANG 21/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.2 154 42.00

151 150249 LÊ HIỆP TIẾN 18/12/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.9 154 42.00

152 150008 TRẦN MINH ANH 31/12/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.3 154 41.75

153 150036 NGUYỄN BÁ ĐẠT 07/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.8 154 41.75

154 150177 TỐNG DUY NIÊN 20/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.8 154 41.75

155 150144 PHẠM HOÀNG NGỌC MY 13/04/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.5 154 41.50

156 150226 ĐÀO NGỌC PHƯƠNG THẢO 19/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.3 154 41.50

157 150266 TRẦN VÕ LINH TRANG 05/10/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.4 154 41.25

158 150022 NGUYỄN BẢO CHÂU 30/12/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.6 154 41.00

159 150071 LƯƠNG GIA HÂN 13/09/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.4 154 40.75

160 150167 NGUYỄN UYÊN NHI 23/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.8 154 40.75

161 150013 TRẦN DIỆU ÁNH 03/12/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.8 155 55.75

162 260523 NGÔ THỊ HOÀNG YẾN 02/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.4 155 53.75

163 260517 LÊ VŨ YẾN VY 20/02/2008 Bình Định Kinh Nữ 8.7 155 53.25

164 260175 LÊ MINH KHANG 27/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.2 155 51.00

165 150191 NGÔ BẢO NGỌC PHƯƠNG 03/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.9 155 51.00

166 150016 ĐOÀN NGỌC BĂNG BĂNG 16/08/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.1 155 50.25

167 260137 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU 17/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 8.1 155 49.50

168 150123 NGUYỄN PHẠM THÙY LINH 17/04/2008 Kon Tum Ka dong Nữ 7.7 155 49.50

169 150072 NGUYỄN GIA HÂN 05/04/2008 Bình Định Kinh Nữ 7.6 155 49.25

170 150278 VŨ MINH TÚ 11/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 8.0 155 48.00

171 150287 NGUYỄN NGỌC BẢO UYÊN 20/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.6 155 46.75

172 260061 ĐẶNG THỊ GIA CHINH 10/01/2008 Nghệ An Kinh Nữ 8.4 155 46.50

173 150190 BÙI BẢO PHƯƠNG 16/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.8 155 46.50

174 150299 TRẦN THU THẢO VY 26/06/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.5 155 46.50

175 150146 TRẦN KIM HỮU NAM 21/12/2008 Thừa Thiên Huế Kinh Nam 8.0 155 46.25

176 150051 LÊ QUANG ĐỊNH 09/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.5 155 46.00

177 150211 PHAN THÙY DIỄM QUỲNH 26/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.6 155 45.00

178 150289 PHẠM DUY KHÁNH UYÊN 04/01/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.1 155 45.00

179 150095 CAO TRẦN QUỲNH HƯƠNG 15/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.9 155 45.00

TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Dân
tộc

Giới
tính

Điểm
TBCN
lớp 9

Mã
nhóm
môn

Điểm
xét

tuyển
Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



180 150083 TRẦN LONG HOÀI 01/08/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.4 155 44.75

181 150288 NGUYỄN THU UYÊN 17/12/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.4 155 43.75

182 150048 TRẦN TIẾN ĐẠT 15/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.4 155 43.50

183 150234 MAI KIỀU THU 23/05/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.1 155 43.25

184 150285 LÊ GIA UYÊN 25/09/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.9 155 43.00

185 150153 NGUYỄN GIA NGHI 23/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.9 155 42.25

186 150283 NGUYỄN HUY TƯỜNG 11/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.5 155 42.25

187 150136 NGUYỄN PHAN HOÀNG MAI 12/03/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.4 155 41.75

188 150225 VÕ THIỆN THÀNH 12/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.8 155 41.75

189 150215 NGUYỄN HÀ HỮU SỰ 06/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.1 155 41.75

190 150066 ĐẶNG TRẦN NHƯ HÀ 16/11/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.4 155 41.50

191 150085 NGÔ VIỆT HOÀNG 21/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.3 155 41.50

192 150028 TRẦN CAO THẾ ĐAN 06/04/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.1 155 41.25

193 150019 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 18/07/2008 Kon Tum Kinh Nam 7.0 155 41.25

194 150284 HOÀNG TRẦN BẢO UYÊN 18/03/2008 Kon Tum Tày Nữ 6.8 155 41.00

195 150183 TÔ GIA PHONG 17/11/2007 Kon Tum Kinh Nam 6.7 155 40.75

196 150255 HOÀNG TRỌNG TOÀN 02/08/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.8 155 40.50

197 150015 ĐẶNG HOÀNG HẢI BĂNG 07/04/2008 Kon Tum Kinh Nữ 6.5 155 40.50

198 150254 NGUYỄN TRÍ TÍN 29/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 6.4 155 40.50

199 150259 BÙI HỒ HUYỀN TRÂN 10/07/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.9 155 40.25

200 150291 PHẠM NGỌC THẢO VÂN 18/07/2008 Kon Tum Kinh Nữ 7.6 155 40.25

Danh sách gồm có 200 thí sinh ./.
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DANH SÁCH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM, NĂM HỌC 2023 - 2024

TT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Giới tính Mã nhóm môn Ghi chú

1 150039 NGUYỄN HỮU THÀNH ĐẠT 04/12/2007 Kon Tum Kinh Nam 155 Học sinh khuyết tật

Danh sách gồm có 01 thí sinh ./.
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